
 

VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHÍ TƯỢNG – KHÍ HẬU 

 

 

Dự báo lượng mưa tích lũy 6h (mm) tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn  

Bản tin phát lúc: 13h00 ngày 21/09/2018 

 

Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

13h-19h 

21/09/18 

19h-01h 

21/09/18 

01h-07h 

22/09/18 

07h-13h 

22/09/18 

13h-19h 

22/09/18 

19h-01h 

22/09/18 

01h-07h 

23/09/18 

07h-13h 

23/09/18 

13h-19h 

23/09/18 

19h-01h 

23/09/18 

01h-07h 

24/09/18 

TÂY BẮC 

LAI CHÂU 1 4 6 8 0 0 0 0 0 0 0 

ĐIỆN BIÊN 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SƠN LA 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

HÒA BÌNH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIỆT BẮC  

LÀO CAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

YÊN BÁI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

HÀ GIANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TUYÊN QUANG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VĨNH PHÚC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PHÚ THỌ 15 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

BẮC CẠN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THÁI NGUYÊN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐÔNG BẮC 

CAO BẰNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LẠNG SƠN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUẢNG NINH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

13h-19h 

21/09/18 

19h-01h 

21/09/18 

01h-07h 

22/09/18 

07h-13h 

22/09/18 

13h-19h 

22/09/18 

19h-01h 

22/09/18 

01h-07h 

23/09/18 

07h-13h 

23/09/18 

13h-19h 

23/09/18 

19h-01h 

23/09/18 

01h-07h 

24/09/18 

BẮC GIANG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BẮC NINH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HẢI PHÒNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐỒNG 

BẰNG 

BẮC BỘ 

HÀ NỘI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HẢI DƯƠNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HƯNG YÊN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NAM ĐỊNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HÀ NAM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

NINH BÌNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THÁI BÌNH 2 0 0 3 21 0 0 0 1 0 0 

BẮC 

TRUNG 

BỘ 

THANH HÓA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NGHỆ AN 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

HÀ TĨNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRUNG 

TRUNG 

BỘ 

QUẢNG BÌNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUẢNG TRỊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THỪA THIÊN HUẾ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐÀ NẴNG 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

QUẢNG NAM 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

QUẢNG NGÃI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NAM 

TRUNG 

BỘ 

BÌNH ĐỊNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PHÚ YÊN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KHÁNH HÒA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

NINH THUẬN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

BÌNH THUẬN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 

TÂY 

NGUYÊN 

KON TUM 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 

GIA LAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐẮC LẮC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

13h-19h 

21/09/18 

19h-01h 

21/09/18 

01h-07h 

22/09/18 

07h-13h 

22/09/18 

13h-19h 

22/09/18 

19h-01h 

22/09/18 

01h-07h 

23/09/18 

07h-13h 

23/09/18 

13h-19h 

23/09/18 

19h-01h 

23/09/18 

01h-07h 

24/09/18 

ĐẮK NÔNG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LÂM ĐỒNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NAM 

BỘ 

BÌNH DƯƠNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BÌNH PHƯỚC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TÂY NINH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

ĐỒNG NAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

TP. HỒ CHÍ MINH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

BÀ RỊA VŨNG TÀU 0 0 0 1 0 0 0 4 1 1 8 

LONG AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐỒNG THÁP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

AN GIANG 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

VĨNH LONG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

TIỀN GIANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BẾN TRE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

CẦN THƠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KIÊN GIANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HẬU GIANG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TRÀ VINH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SÓC TRĂNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BẠC LIÊU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CÀ MAU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

 


